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1. Mở đầu: 

Nghề câu vàng cá ngừ đại dương là một nghề mới, chỉ phát triển ở nước ta 

khoảng 10 năm trở lại đây. Tuy nhiên do có giá trị xuất khẩu cao và có tiềm năng ở 

vùng biển nước ta nên cá ngừ đại dương đã trở thành một đối tượng khai thác rất 

quan trọng trong nghề khai thác hải sản nhằm nâng cao hiệu quả, thu nhập cho ngư 

dân và tăng kim ngạch xuất khẩu. 

Nghề câu cá ngừ đại dương phát triển mạnh ở 3 tỉnh miền Trung là Bình 

Định, Phú Yên và Khánh Hoa và một số công ty ở Thành phố Hồ Chí Minh, Vũng 

Tàu. Tại mỗi địa phương, tàu thuyền, ngư cụ và phương pháp khai thác rất khác 

nhau. Ngư dân Phú Yên thường đánh bắt cá ngừ vào ban đêm và thả ở độ sâu từ 40 

- 50m, ngư dân Bình Định, Khánh Hòa và các công ty khai thác cá ngừ thường thả 

lưỡi câu ở độ sâu lớn từ 100 - 200m và thường ngâm câu vào thời gian ban ngày. 

Để xác độ sâu ăn mồi cùa cá ngừ, các cán bộ đề tài đã đi trực tiếp trên các tàu câu 

cá ngừ của ngư dân Khánh Hòa để giám sát các hoạt động khai thác cũng như tìm 

hiểu về ngư trường khai thác. Báo cáo này sẽ trình bày kết quả chuyến giám sát hoạt 

động khai thác trên tàu câu vàng cá ngừ đại dương K H 93717 TS. 

2. Tài liệu và phương pháp nghiên cứu 

2.1. Tài liệu nghiên cứu 

- Sử dụng tập tài liệu vé nghề câu cá ngừ đại dương của SEAPDEC, FAO, 

Nhật Bản. 

- Tài liệu về đặc tính sinh học, sự di cư của cá ngừ vây vàng, cá ngừ mắt to ở 

vùng Biển Đông. 

- Tập số liệu thu thập trên biển nghề câu cá ngừ đại dương trên tàu K H 93717 

TS. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Phạm vi nghiên cứu 

Trong chuyến biển khảo sát, cán bộ đề tài đã đi trên tàu KH93717TS đánh 

bắt ở vùng biển xa bờ miền trung và đông Nam Bộ có toa độ : ọ = 8°08'N + 

12°19'N;X= 110°09'E* 112°23'E. 
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2.2.2. Xử lý sô liệu. 
Tất cả các số liệu thu thập được sẽ được nhập vào máy tính và được xử lý 

bằng phần mềm Excel để đưa ra được năng suất khai thác từng loại độ sâu ngâm 
mồi của chuyến biển. Kết quả xử lý số liệu dựa trên công thức sau: 

- Tính năng suất khai thác: năng suất khai thác được tính cho 100 lưỡi câu 
theo công thức: 

CPƯE, -= Ạ? ' 

CPUE t: Năng suất khai thác (kg/100 lưỡi) 

ỵ^G t: tổng sản lượng khai thác được ở dải độ sâu t (kg) 

£ LC t: Tổng số lưỡi câu thả ở dải độ sâu t (lưỡi) 

2.2.4. Phương pháp xác định độ sâu ngâm mồi. 
Độ sâu của lưỡi câu được tính toán dựa vào lý thuyết độ võng của dây mềm, 

mà hai đầu dây được cố định bởi hai điểm ngang bằng nhau. Theo tác giả Nguyễn 
Văn Động, mối quan hệ giữa chiều dài dây triền, khoảng cách phao ganh và độ 
võng như sau: 

S = L 1 + 8/ 
u2 

2 ^ 
(1-1) 

Trong đó: S: là chiểu dài dây triên của hai phao ganh liên tiếp; 
L: Khoảng cách giữa hai phao ganh khi vàng câu làm việc ổn định; 
f: là độ võng tại đỉnh của dây triên. 

Vậy, độ võng của dây triên là: / = J-L(S-L) (1-2) 

Hình Ì . Sơ đồ phân tích lực cân bằng của dây triên 
Độ sâu làm việc lớn nhất của lưỡi câu (bỏ qua các yếu tố ngoại cảnh tác động 

lên dây câu) được tính theo công thức: 
(1-3) H - Lday ganh

 + Ldây thẻo + f 
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Tại vị trí phao ganh thì độ sâu của lưỡi câu chỉ được tính cho chiều dài dây 
ganh và dây thẻo (f = 0). Những vị trí khác của dây thẻo trong đoạn phao ganh sẽ 
được xác định bằng cách tra bảng nhân tố dây treo. 

3. Tàu thuyền, ngư cụ, trang thiết bị phục vụ khai thác. 
3.1. Tàu thuyền. 

Tàu thuyền sử dụng trong nghề câu vàng cá ngừ đại dương được trang bị đầy 

đủ trang thiết bị hàng hải, khai thác và có các thông số chính sau: 

Tên gọi K H 93717 TS 

Chiều dài lớn nhất 15,Im 
Chiểu rộng lớn nhất 3,5m 
Mơn nước l,6m 
Vật liệu vỏ tàu Gỗ 
Phương pháp bảo quản Nước đá 
Công suất máy chính 120cv 

Máy thông tin đường dài ICOM ĨC - 707 
Máy thông tin đường ngắn Super star 2400 
Ngư cụ chính Câu vàng cá ngừ 

3.2. Ngư cụ sử dụng 
Trên tàu K H 93717 TS sử dụng Ì vàng câu cá ngừ đại dương và Ì vàng lưới 

rê cá chuồn để đánh bắt mồi câu. Vàng câu cá ngừ trang bị ưên tàu là vàng câu bán 

công nghiệp, được lắp ráp từ nhiều bộ phận tạo nên vàng câu có chiều dài kéo căng 

54.600 m và có các thông số kỹ thuật cơ bản sau: 

- Đây Hiên có chiều dài 54.600 m, vật liệu PA MONO <j)3,50 

- Dây thẻo có chiều dài 28 m, vật liệu PA MONO (ị>l,80 

- Dây phao tròn có chiều đài 18 m, vật liệu pp 4 tao ệ5 

- Phao tròn: số lượng 150 phao, đường kính (|>300 

- Số phao cờ thả là: 9 phao 

- Khoảng cách hai thẻo: 60 m 

- Số lượng lưỡi câu: 910 lưỡi 
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3.3. Các thiết bị phục vụ khai thác khác 

- Rổ câu: được đan từ vật liệu tre, dùng để đựng dây triên và dây thẻo 

+ Rổ triên có chiều cao H = 1,1 m ; đường kính miệng rổ d = 1,1 m 

+ Rổ thẻo có chiều cao H = 0,8 m ; đường kính miệng rổ d = 0,85 m 

- Bàn dập ống nhôm: dùng để dập ống nhôm cố định khuyết ở các mối liên 

kết 

- Dụng cụ bát cá: gồm có khấu, móc, cây lao. 

Bảng 1: Thống kê trang bị toàn bộ Ì vàng câu cá ngừ đại dương 
TT Tên bộ phận Số lượng Vật liệu Quy cách se. dài (m) 

1 Dây triên 1 PA MONO<ị>3,5 54.600 

2 Dây thẻo 910 PA MONOỘ1.8 25.480 

3 Dây phao tròn 150 pp 4>5 2.700 

4 Dây phao cờ 9 pp Ộ5 99 

5 Phao tròn 150 PVC Ộ300 

6 Phao cờ và cờ 9 PVC 0)300 

7 Lưỡi câu 910 Inox 54x24x28 

8 Khóa bấm 910 Inox L100; Ộ4 

9 Khóa xoay 2.730 Inox L40; 4>2 
10 Ống dập 1.820 AI L20; <|)6 

l i Giò đựng dây triền 2 PL HI 100; ộ l 100 
12 Giỏ đựng dây thẻo 3 PL H800; Ộ850 

4. Kết quả nghiên cứu 

4.1. Kết quả khai thác 

4.ỉ.ỉ. Sản lượng khai thác 

Trong chuyến biển tàu K H 93717 TS đã đánh bắt được 13 mẻ câu với 42 con 

cá các loại. Tổng sản lượng khai thác toàn chuyến là 1.673 kg, trong đó cá ngừ vây 

vàng và cá ngừ mắt to sản lượng đạt 597 kg chiếm 35,68% tổng sản lượng khai thác 

toàn chuyến. Trọng lượng cá ngừ đại dương đánh bắt được đạt 39,8kg/con. 
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Bảng 2: Sản lượng cá đánh bát được trong chuyến biển khảo sát 
TT Tên loài Số con (con) Sản lượng (kg) 

1 Cá ngừ đại dương 15 597 
2 Cá khác 27 1.076 

Tổng 42 1.673 

bắt được trong chuyến biển (hình 2). 
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Hình 2: Tỷ lệ % sản lượng khai thác 

theo cấc loài cá 

N.suất chung N suất cá ngừ đại dương 

Hình 3: Năng suất khai thác chung và nâng 
suất khai thác cá ngừ đại dương 

4.12. Năng suất khai thác bình quân 

Năng suất khai thác nghề câu vàng được tính là sản lượng khai thác được của 

100 lưỡi câu. Năng suất khai thác bình quân cho toàn chuyến là Ì L,67kg/100 lưỡi 

câu, riêng cá ngừ vây vàng và cá ngừ mắt to năng suất khai thác bình quân toan 

chuyến đạt 4,17kg/100 lưỡi câu. Từ bảng 3 ta lạp biểu đồ năng suất khai thác chung 

và năng suất khai thác cá ngừ đại dương như hình 3. 

Sản lượng 
chung 
(kg) 

Sản lượng cá 
ngừ đại 

dương (kg) 

Tổng số 
lưỡi câu thả 

(lưỡi) 

Năng suất khai 
thác chung 
(kg/iooiưm) 

Năng suất khai 
thác cá ngừ đại 

dương(kg/1001ưỡi) 

1.673 597 14.330 11,67 4,17 

4.13. Đánh giá độ sâu ăn mồi của cá ngừ vây vàng, mắt to 

Trong tất cả các mẻ câu, các cán bộ đề tài đã theo dõi vị trí ăn mồi của cá 

ngừ đại dương ở lưỡi câu nào, xác định khoảng cách giữa 2 phao ganh L, chiều dài 

dây triền giữa 2 phao ganh s, xác đinh hệ số chùng của vàng cảu theo tỷ số L/S từ 
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đó sẽ tính toán độ sâu ăn mồi của cá theo lý thuyết và theo phương pháp mô phỏng, 

kết quả tính toán cho thấy độ sâu làm việc của lưỡi câu thấp nhất là 46m và sâu nhất 

là 82m. Kết quả nghiên cứu về sản lượng, năng suất khai thác theo từng dải độ sâu 

như bảng 4. 

Bảng 4: Sản lượng cá đại dương khai thác được theo dải độ sâu bằng 

Dải độ sâu 
ngâm mồi 

(in) 

Kết quả thai thác 
Tổng số lưỡi 

câu thả (lưỡi) 

Năng suất 
khai thác 

CPUE 
(kg/iooiưỡi) 

Dải độ sâu 
ngâm mồi 

(in) 
Số con 
(cọn) 

Sản lương 
(kg) 

Tổng số lưỡi 
câu thả (lưỡi) 

Năng suất 
khai thác 

CPUE 
(kg/iooiưỡi) 

41-50 0 0 2.000 0,00 
51-60 4 162 3.997 4,05 
61-70 6 245 3.996 6,13 
71-80 5 190 1723 11,03 
81-90 0 0 114 0,00 

Từ bảng 4 lập biểu đồ mối quan hệ giữa độ sâu ngâm mồi của lưỡi câu với số 
cá thể, sản lượng và năng suất khai thác cá ngừ đại dương. 

Eã31 SỔ con 

• Sàn lượng (kg) 

<Ịp ^ ^f 
Độ sâu ngâm mỗi của lưỡi câu(m) 

Hình 4: Mối quan hệ giữa 
độ sâu ngâm mồi và số cá thể, 

sản lượng cá ngừ đại dương đánh bắt được 

Độ sâu ngâm mối cùa lưỡi câu(m) 

Hình 5: Năng suất khai thác cá ngừ đại 
dương theo độ sáu ngâm mồi của lưỡi 

câu đối với vàng câu có độ võng 

Từ biểu đồ trên cho thấy, khai thác ở dải độ sâu 60-70m cho sản lượng cá 

ngừ đại dương cao nhất. Tuy nhiên, năng suất khai thác cao nhất ở dải độ sâu 70-

80m đạt Ì l,03kg/100 lưỡi câu. Khai thác ở dải độ sâu 80-90m không có sản lượng. 
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4.2. Qui trình kỹ thuật khai thác 

Quy trình kỹ thuật khai thác của tàu KH93717TS bao gồm các bước sau: 

chuẩn bị cho chuyến biển, hành trình tới ngư trường, chuẩn bị thả câu, thả câu, 

ngâm câu, thu câu, bắt cá và bảo quản sản phẩm. 

- Bước ỉ: Chuẩn bị cho chuyến biển 

Công tác chuẩn bị bao gồm: 

+ Chuẩn bị đầy đủ nhiên liệu, nước đá, lương thực, thực phẩm cần thiết cho 

chuyến biển. 

+ Kiểm tra các máy trên tàu như: máy chính, máy phụ, hệ thống đèn chiếu 

sáng, máy thu câu, hệ thống neo. Kiểm tra các máy điện hàng hải. 

- Bước 2: Hành trình tới ngư trường 

Khi công việc chuẩn bị đã hoàn tất thuyền trưởng căn cứ vào mùa vụ và vị trí 

ngư trường cá ngừ thường xuất hiện để đưa tàu đến ngư trường đánh bắt theo kế 

hoạch đã dự kiến trước. 

- Bước 3: Chuẩn bị thả câu 

Trước khi thả câu cần chuẩn bị: 

+ Chuẩn bị mồi câu: thả lưới rê cá chuồn để đánh bắt lấy mồi câu, mồi câu 

hàng ngày phải đảm bảo thả đủ 910 lưỡi. 

+ Kiểm tra lại toàn bộ hệ thống dây triên, dây thẻo, phao cờ, đèn chớp (nếu 

thả ban đêm). 

+ Sắp xếp rổ cảu đựng dây triên, dây thẻo sang mạn trái của tàu 

- Bước 4: Thả câu 

Khi công việc chuẩn bị hoàn tất, thuyền trưởng tăng tốc độ tàu đến tốc độ 

thả câu theo hướng thả đã định trước (tốc độ thả câu thường từ 5,8 - 6,8 hải lý/h). 

Thuyền trưởng ra lệnh thả câu, thủy thủ số 6 thả phao cờ, tiếp theo thủy thủ số 3 thả 

dây triền, khi đến đoạn dây liên kết thì thủy thủ số 5 lấy giáp triền ra khỏi cây xiên 

giáp, liên kết giáp triền với giáp thẻo hoặc với dây phao tròn, rồi đưa cho thúy thủ 3 

thả. TTiủy thủy số 4 lấy dây giáp thẻo từ rổ thẻo đưa cho thúy thủ 5; Thủy thù số 2 

lấy lưỡi câu từ nẹp câu đưa cho thúy thủ Ì mắc mồi, và lấy dây thẻo ra khỏi rổ cho 
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khỏi rối. Thúy thủ 7 có nhiệm vụ sửa chữa và làm bổ xung một số thẻo câu mới, 

chuyển các bọc dây triền và phao ườn ở trên nóc cabin xuống boong tàu. 

Trong quá ưình thả câu tất cả thúy thủ có nhiệm vụ phối hợp với nhau nhịp 

nhàng, thao tác nhanh, chính xác. Khi thúy thủ 3 thả dây triên đến gần giáp triên thì 

thúy thủ 5 đưa giáp triên đã liên kết với giáp thẻo cho thúy thủ 3. Đồng thời thúy 

thủ Ì thả lưỡi câu đã mắc mồi. Quy trình thả cứ liên tục cho đến khi vàng câu được 

thả xong. 

Hìnhl : VỊ trí các thúy thủ khỉ thả câu 
- Bước 5: Ngâm câu 

Sau khi thả xong phao cờ cuối vàng câu. Thuyền trưởng cho tàu chạy lên 

trước vàng câu để giữ cho khoảng cách từ tàu đến phao cờ cuối vàng câu không quá 

xa. Trong quá trình ngâm câu thúy thủ thường xuyên quan sát khoảng cách từ tàu 

đến phao cờ cuối vàng câu. Nếu khoảng cách này quá xa thì phải chạy tàu lên đón 

đầu trước vàng câu. Quá trình ngâm câu của tàu K H 93717 TS thường từ 4 đến 8 

giờ. Đây là khoảng thời gian hợp lý theo kinh nghiệm của ngư dân. Nếu ngâm câu 

lâu sẽ ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. Còn ngâm câu với thời gian ngắn sẽ ảnh 

hưởng đến năng suất khai thác của mẻ câu. 

Trong thời gian ngâm câu, thúy thủ tranh thủ làm bổ xung số thẻo câu đã bị 

mất, hư hỏng ở mẻ câu trước, sắp xếp dụng cụ, dọn dẹp mặt boong để chuẩn bị thu 

câu. 

- Bước 6: Thu câu 

+ Chuẩn bị thu câu: Chuẩn bị rổ câu đựng dây triên, dây thẻo (Ì rổ đựng dây 

triền và 2 rổ đựng dây thẻo), chuẩn bị dụng cụ bắt cá. Nừu thu câu vào ban đêm thì 

phải nổ máy điện thắp sáng. 
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+ Thu câu: Khi công việc chuẩn bị đã hoàn tất, thuyền trưởng điều khiển tàu 

tới phao cờ, thủy thủ số 7 dùng khấu tre móc bắt phao cờ và thu phao cờ lên tàu. 

Thúy thủ số Ì điều khiển tốc độ thu câu của máy thu phù hợp với tốc độ tàu, hướng 

dây triên vào puly và tang ma sát, gạt dây giáp thẻo, dây phao ra khỏi tang ma sát 

và đưa cho thúy thủ 2; tiếp theo thúy thủ 2 gỡ mối liên kết giữa dây giáp triền và 

dây giáp thẻo, đưa dây thẻo cho thúy thủ 3, số 4 đồng thời gắn giáp triên vào cây 

xiên giáp, sắp xếp dây triên trong rổ triên sao cho các vòng dây khống bị rối, xoắn, 

đảo trật tự và xử lý gỡ rối dây. Thủy thủ số 3 & 4 có nhiệm vụ thu dây thẻo vào rổ 

câu, những thẻo có cá ăn câu hoặc những thẻo bị hỏng thì thủy thủ số 5 sẽ thu dây 

thẻo vào một rổ câu khác; khi thu đến phao tròn hoặc phao cờ thì thủy thủ số 6 sẽ 

thu lên tàu. Nhiệm vụ của thủy thủ số 7 là sửa chữa những thẻo câu bị hỏng, xử lý 

gỡ rối, bắt cá và sơ chế cá. 

Hình! : VỊ trí các thúy thủ khi thu câu 

- Bước 7: Bắt cá, sơ chế và bảo quản cá 

+ Cách bắt cá lên tàu. Khi phát thu đến thẻo có cá mắc câu, thuyền trưởng 

giảm tốc độ và cho tàu quay ngược lại để bắt cá. Thúy thủ số 2 có nhiệm vụ lừa cá 

lên mặt nước, vào sát mạn tàu thu dây thẻo bắt cá, thủy thủ lừa cá là người có kinh 

nghiệm, nếu cá còn sống thì việc thu dây thẻo khó hơn. Khi cá lặn sâu xuống hoặc 

chạy loãng quăng thì phải nới dây thẻo để tránh cá chạy trốn giật mạnh bứt lưỡi câu 

câu khỏi miệng cá, lúc cá có xu hướng bơi nổi trồi lên thì phải thu dây thẻo nhanh, 

khi thu dây thẻo cách mạn tàu Ì - Im thì Ì thúy thủ dùng khấu tre móc chính xác 

vào mang cá (tránh móc vào thân cá sẽ làm xây sát cá), đối với cá to thì phải dùng 2 

khấu tre để thu cá lên tàu. 
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+ Sơ chế và bảo quản cá 

Khi thu cá lên tàu, một thúy thủ dùng vồ gỗ đập nhiều lần vào đầu cá sao cho 
cá chết tươi để tránh máu không tụ ở thịt cá làm cho thịt cá thâm tím làm giảm giá 
tri của cá 

Thúy thủ 7 có nhiệm vụ sơ chế và bảo quản. Cá được chặt vây lưng, vây 

bụng, vây đuôi. Dùng dao rạch một đường khoảng lo em ở hậu môn cá để cắt ruột. 

Sau đó cắt mang và lấy nội tạng ra ngoài. Sau khi cá được rửa sạch thì tiến hành đưa 

cá xuống hầm bảo quản. Nhồi nước đá xay vào-trong bụng và mang cá, đặt cá nằm 

úp tự nhiên, mỗi con cách nhau khoảng lo em. Phủ dầy đá xay lên kín thân cá. Mỗi 

lớp cá cách nhau khoảng lOcm. Cần liên tục kiểm tra hàng ngày tình trạng bảo 

quản. 

5. Nhận xét và kiến nghị 

5.1. Nhận xét. 

Từ các kết quả chuyến nghiên cứu trên tàu câu cá ngừ KH93717TS, đề tài xin 

đưa ra một số nhận xét 

- Tàu câu cá ngừ đại dương của ngư dân Nha Trang là tàu câu bán công 

nghiệp. Các trang thiết bị khai thác còn thô sơ. Quy trình kỹ thuật khai thác còn lạc 

hậu, chủ yếu dựa vào sức lao động của con người. 

- Sản phẩm cá ngừ đại dương được bảo quản bằng đá xay, thời gian chuyến 

biển dài ngày dẫn đến chất lượng sản phẩm sụt giảm. 

- Sản lượng khai thác toan chuyến biển đạt 1.673kg, cá ngừ đại dương sản 

lượng chiếm 35,68% đạt 597kg. Cá ngừ dại dương đánh bắt được có trọng lượng 

trung bình 39,8kg/con. 

- Năng suất khai thác bình quân toàn chuyến đạt ll,67kg/1001ưỡi câu. Riêng 

cá ngừ đại dương năng suất đạt 4,17kg/1001ưỡi câu. 

- Độ sâu ngâm mồi cùa lưỡi câu sâu nhất là 82m, nổi nhất là 46m. Câu ở độ 

sâu 70-80m cho năng suất cá ngừ đại dương cao nhất là Ì l,03kg/1001ưỡi câu. 
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5.2. Kiến nghị. 

- Cần điều tra nguồn lợi cá ngừ đại dương ở vùng biển Việt Nam và xác định 

ngư trường khai thác theo thời gian để làm cơ sở dự báo ngư trường khai thác cho 

ngư dân. 

- Nghiên cứu xây dựng mô hình khai thác phù hợp để giảm chi phí sản xuất 

và nâng cao hiệu quả kinh tế. 

- Nghiên cứu phương pháp bảo quản sản phẩm cá ngừ đại dương trên các tàu 

câu cá ngừ đại dương bán công nghiệp để nâng cao chất lượng sản phẩm khai thác. 
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Phụ lục 1: Bản vẽ lắp ráp chỉ tiết càu vàng cá ngừ đại dương tàu KH93717TS 
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Phụ lục 2: Bảng tổng hợp chung kết quả khai thác các mẻ câu thử nghiệm trên tàu KH93717TS nam 2006 
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suất 
máy 

chính 

SỐ 
lưỡi 
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lượng 

cá ngừ 
đãi 

dương 
(kg) 

Sò 
con 

VỊ trí 
thẻo câu 

cá ăn 
mồi 

1 
í 
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4 

ì 
1 
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H lou ỉ J J DU Z ữ 1 s lo Afi, 07/1 ì /ílA l/uo 1 ìnuu 1 IU zo.u /u ưỗ HU.IOU "ÌA JU ^ 8 97/11 yníí 

ÚI Ị í l/uo 
HJ u 

J ì RO l a u O I / 9R z o ì R l o H O 08/11 /nfi inh'ìn 1 IU Jj .uuu (ì o 7R/11 
Z ỗ / 1 l / U D 

1 Ohl s tu J 

ì *Ĩ0 (in 
ư u 

?fi lo Z0/ ỉ 1/UD ì nhìn 11 (Vĩ $ (YVI 
1 I U JJAAA/ 

n u 9S/11 /(Vi iQhi s 
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KI 
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9 180 152 60 28 18 46 300 1/12/2006 10h05 m ° 1 6 050 
1 ỉ ị -ỉ. V * \J mJ \J 

09°31 190 180 6 5 1/12/2006 19h20 40 2 

9 180 151 60 28 18 46 300 1/12/2006 10h05 111°16.050 09°31.190 180 6,5 1/12/2006 19h20 35 3 

10 180 151 60 28 18 46 300 2/12/2006 lOhOO 111°16.550 09°29.570 180 6,5 2/12/2006 19h00 40 3 

l i 180 151 60 28 18 46 300 6/12/2006 10h30 111°19.470 09°40.160 180 6,5 6/12/2006 19h00 45 5 

12 180 151 60 28 18 46 300 7/12/2006 llhOO in°55.710 10°12.340 210 6,8 7/12/2007 19h00 45 3 

13 180 150 60 28 18 46 300, 8/12/2006 10h45 112°23.470 10°19.640 180 6,8 8/12/2006 19h00 40 2 
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